
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

           DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN ĐỢT 1 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số   1714   /QĐ-UBND ngày   05   tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

TT Họ tên tác giả Đơn vị Chức vụ Tên sáng kiến Lĩnh vực nghiên
cứu (môn/lĩnh vực) Điểm Xếp loại

1 Hứa Văn Duy Trường THCS thị trấn
Văn Quan Giáo viên Hướng dẫn học sinh phân loại và sử dụng bất đẳng thức cauchy để chứng minh

các bài toán trong đề tuyển sinh vào 10 THPT Toán học 81,9 Tốt

2 Vi Thu Hiệp Trường THCS Đồng
Giáp Giáo viên Một số biện pháp gây hứng thú học tập giúp học sinh lớp 6 học tốt nội dung học

hát Âm nhạc 80,1 Tốt

3 Mạc Thị Yến MN thị trấn Văn Quan Hiệu trưởng Giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua
công tác xã hội hóa giáo dục tại trường mầm non thị trấn Văn Quan Giáo dục Mầm non 70,4 Khá

4 Ngô Thị Nguyệt MN thị trấn Văn Quan Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non 5-
6  tuổi tại trường mầm non thị trấn Văn Quan Giáo dục Mầm non 71,4 Khá

5 Hoàng Thị Xuân MN thị trấn Văn Quan Giáo viên Giải pháp nâng cao chất lượng giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tham gia hoạt động
âm nhạc tại trường mầm non Thị trấn Giáo dục Mầm non 71,1 Khá

6 Lành Hồng Ngọc Trường Mầm non 2 Tri LễPhó Hiệu trưởng “Giải pháp xây dựng “Trường mầm non hạnh phúc” tại Trường Mầm non 2 Tri
Lễ” Giáo dục Mầm non 74,0 Khá

7 Triệu Thi ̣Tuyết Nhung Trường Mầm non Đồng GiápPhó hiệu trưởng Biện pháp chi ̉đạo nâng hiệu qua ̉thực hiện Chương trình "Tôi yêu Việt Nam"
tại trường Mầm non Đồng Giáp huyện Văn Quan. Giáo dục Mầm non 76,3 Khá

8 Vi Thị Lâm Trường Mầm non Tràng PháiGiáo viên Biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi  vào học lớp 1 Giáo dục mầm non 70,5 Khá

9 Hoàng Thị Hiền Trường mầm non Thị
trấn Phó Hiệu trưởng “Một số giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ tại trường

mầm non thị trấn Văn Quan” Giáo dục mầm non 71,0 Khá

10 Lã Hương Giang Trường mầm non Khánh
Khê Hiệu trưởng Biện pháp chỉ đạo tốt chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc,

lấy trẻ làm trung tâm” Giáo dục mầm non 73,0 Khá

11 Nông Thị Ánh Trường MN Tràng Các Giáo viên Biên pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 5-6 tuổi Giáo dục mầm non 74,0 Khá
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12 Hoàng Thị Thùy Linh Trường MN Khánh Khê Phó Hiệu trưởng Giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng làm đồ dùng đồ chơi tự tạo trong trường
MN Khánh Khê. Quan lý giáo dục 72,0 Khá

13 Hoàng Thị Thanh Tâm Trường mầm non Hữu
Lễ Nhân viên Biện pháp đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong

Trường Mầm non Hữu Lễ Giáo dục mầm non 70,0 Khá

14 Hoàng Thị Phương Thảo Trường PTDTBTTH
Đồng Giáp Giáo viên Biện pháp nâng cao hiệu quả chất lượng bồi dưỡng Câu lạc bộ Tiếng Việt lớp 4,

5 Môn Tiếng Việt 70,0 Khá

15 Triệu Quang Trung Trường PTDTBTTH
Đồng Giáp Phó Hiệu trưởng Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số tại trường PTDTBTTH

Đồng Giáp Giáo dục và Đào tạo 73,2 Khá

16 Hoàng Thị Hương Lan Tiểu học Yên Phúc Hiệu trưởng Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà
trường. Giáo dục Tiểu học 72,7 Khá

17 Nguyễn Thị Kiều Trường PTDTBT TH 1
Tri Lễ Hiệu trưởng "Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên

 trường PTDTBT TH1 Tri Lễ" Quan lý giáo dục 74,3 Khá

18 Trần Thị Yến Tiểu học 1 thị trấn Văn
Quan Hiệu trưởng Một số biện pháp chỉ đạo tôn tạo cảnh quan trường lớp học. Quan lý giáo dục 73,0 Khá

19 Triệu Thị Phượng Trường mầm non Tràng
Các Phó Hiệu trưởng Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trải nghiệm khám

phá cho trẻ ở trường Mầm non Tràng Các Giáo dục mầm non 73,0 Khá

20 Vi Văn Duy Trường PTDTBT TH2 Tri LễPhó hiệu trưởng Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trường
PTDTBT TH2 Tri Lễ Quan lý giáo dục 70,3 Khá

21 Lý Đức Hiệu Trường PTDTBT TH2 Tri LễPhó hiệu trưởng Một số biện pháp chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm thực hiện tốt chương
trình giáo dục phổ thông2018 ở trường PTDTBT TH2 Tri Lễ Quan lý giáo dục 73,7 Khá

22 Hà Thị Quyến Tiểu học Yên Phúc Giáo viên Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán lớp 3 Môn Toán 74,7 Khá

23 Trần Thị Hồng Diệu Trường TH&THCS
Bình Phúc Giáo viên Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá tạo hứng thú học toán cho học sinh

lớp 2 Toán học 71,2 Khá

24 Đỗ Thị Liên TH Lương Năng Giáo viên Hoạt động giáo dục STEM lớp 5 tại trường tiểu học Lương Năng Khoa học  xã hội 71,5 Khá

25 Lý Thị Thu TH Lương Năng Hiệu trưởng Chỉ đạo thực hiện xây dựng " trường học hạnh phúc" tại trường TH Lương năng Khoa học  xã hội 70,7 Khá

26 Vi Thị Bồng TH&THCS Điềm He Giáo viên Biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp Một ở trường Tiểu học và Trung
học cơ sở Điềm He Tiếng Việt 70,0 Khá
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27 Triệu Thị Hiền Trường TH&THCS
Tràng Phái Giáo viên Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm - vần môn Tiếng Việt lớp 1 Tiếng Việt 73,5 Khá

28 Nguyễn Ngọc Ánh Trường PTDTBT TH2 Tri LễGiáo viên Tăng cường sử dụng nhạc cụ trong giảng dạy Âm nhạc Môn Âm nhạc 72,0 Khá

29 Dương Thị Hồng Chuyên Trường TH&THCS
Bình Phúc Giáo viên Phương pháp dạy học tích cực trong môn Âm nhạc lớp 6 tại trường TH&THCS

Bình Phúc Âm Nhạc 70,3 Khá

30 Hà Thị Kim Oanh Trường TH&THCS
Tràng Các Giáo viên Giúp học sinh lớp 6 học tốt nội dung nhạc cụ trong môn NT Âm nhạc Âm nhạc 76,9 Khá

31 Lý Thị Nga Trường TH&THCS 3
An Sơn Giáo viên Sử dụng thiết bị dạy học số nhằm tạo hứng thú học tập qua một số tiết dạy học

Âm nhạc lớp 6, 7, 8 tại trường TH&THCS 3 An Sơn, huyện Văn Quan Âm nhạc 79,3 Khá

32 Hà Hùng Tráng Trường PTDTBT TH 1
Tri Lễ Phó Hiệu trưởng "Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trường

PTDTBT TH1 Tri Lễ" Công tác Đội 78,2 Khá

33 Đổng Thùy Dung TH&THCS Điềm He Giáo viên Một số giải pháp đổi mới tiết sinh hoạt dưới cờ theo hướng phát triển phẩm chất
năng lực học sinh tại trường TH&THCS Điềm He Công tác Đội 70,8 Khá

34 Vi Thị Bích Hảo THCS Lương Năng Giáo viên Biện pháp tạo hứng thú học tập  môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 6 qua hoạt
động khởi động- Warm up  Tiếng Anh 71,2 Khá

35 Vũ Thị Định Trường THCS Yên Phúc Giáo viên Giải pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh theo chủ đề Giáo dục 71,7 Khá

36 Lý Thu Phương Trường TH&THCS
Tràng Các Tổ phó CM Áp dụng công nghệ đa phương tiện trong cải thiện kỹ năng đọc Tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh 77,9 Khá

37 La Thị Phượng Trường PTDTBT
TH&THCS Liên Hội Giáo viên Phương pháp gây hứng thú học tập môn tiếng anh cho học sinh lớp 6 ở trường

PTDTBT TH&THCS Liên Hội Tiếng Anh 76,4 Khá

38 Hoàng Thị Hợi Trường PTDTBT
TH&THCS Liên Hội Giáo viên Biện pháp rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 3 (Bộ sách global sucess) tại trường

PTDTBT TH&THCS Liên Hội Tiếng Anh 72,1 Khá

39 Hoàng Thị Ngọc Hiến Trường TH&THCS 3
An Sơn Giáo viên Khai thác và sử dụng hiệu quả hệ sinh thái học liệu số (hoclieu.vn) trong dạy

học tiếng anh lớp 4 - Global Success. Tiếng Anh 70,9 Khá

40 Hà Thị Thanh Hương Trường TH&THCS 2
An Sơn Giáo viên Hướng dẫn cách làm đoạn văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9 ở trường

TH&THCS 2 An Sơn   Ngữ Văn 70,1 Khá

41 Hà Thúy Lạng TH&THCS Khánh Khê Giáo viên Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận về một đoạn trích truyện Ngữ văn 71,3 Khá
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42 Vy Thị Thúy Thơ Trường PTDTBT
TH&THCS Liên Hội Giáo viên

Thiết kế và sử dụng phiếu học tập nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất cho
học sinh  trong giảng dạy môn Lịch sử 9  tại Trường PTDTBT TH&THCS Liên
Hội.

Lịch sử 71,1 Khá

43  Tiền Thị Thanh Tâm Trường THCS Yên Phúc Giáo viên Vận dụng phương pháp dạy học thực nghiệm đối với môn LS&ĐL 6 phân môn
Địa lý tại trường THCS Yên Phúc Địa lý 71,6 Khá

44 Nông Thị Diệp THCS thị trấn Văn Quan Giáo viên
Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực góp phần nâng cao chất lượng
học tập môn Lịch sử và Địa lí 6 – Phân môn Địa lí ở trường THCS Thị trấn Văn
Quan

Địa lý 73,7 Khá

45 Hoàng Thị Ơn Trường TH&THCS
Bình Phúc Giáo viên Nâng cao kĩ năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường TH&THCS

Bình Phúc thông qua môn Địa Lí 9 Địa lý 72,7 Khá

46 Lành Thu Hường TH&THCS Tú Xuyên Giáo viên Rèn luyện kỹ năng viết bài văn nghị luận về một đoạn thơ Ngữ văn 70,6 Khá

47 Hoàng Hương Lan Trường PTDTBT THCS
Tri Lễ Giáo viên “Ứng dụng thiết bị dạy học số trong giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí 8”

(Phân môn Địa lí)
 Lịch sử và Địa lí
 (Phân môn Địa lí) 70,0 Khá

48 Lương Thị Mơ
Trường
PTDTBTTH&THCS
Điềm He

Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học kĩ năng đọc hiểu văn bản
trong môn ngữ văn đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 Ngữ văn 78,7 Khá

49 Hoàng Thị Đẹp Trường PTDTBT
TH&THCS Liên Hội Giáo viên Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phần "Nói và nghe" trong chương trình

ngữ văn 6 tại trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội Ngữ văn 73,6 Khá

50 Hoàng Hùng Hương Trường PTDT BT Tiểu
học Hữu Lễ Giáo viên Biện pháp cho học sinh lớp 3 sáng tạo bằng các chất liệu từ thiên nhiên.  Mĩ thuật 71,6 Khá

51 Triệu Thị Hoàn TH&THCS Điềm He Giáo viên Biện pháp giúp phát triển năng lực, kĩ năng sống cho HS thông qua môn học Mĩ
thuật tiểu học Mĩ Thuật 70,4 Khá

52 Nông Đình Quảng Trường PTDT BT
THCS Tri Lễ Giáo viên Giải pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng tạo hình môn Nghệ thuật (Mĩ thuật)

lớp 6 Mĩ thuật 70,7 Khá

53 Hoàng Thùy Giang TH&THCS Điềm He Giáo viên “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học để đổi mới
phương pháp trong giảng dạy môn Khoa học tự nhiên 6” KHTN (Toán) 71,9 Khá

54 Lăng Thị Tuyến Trường TH&THCS
Tràng Các Giáo viên Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử môn toán lớp 8 tại trường

TH&THCS Tràng Các Toán học 70,2 Khá

55 Hà Bùi Miền
Trường Tiểu học 2 Thị
trấn
Văn Quan

Giáo viên "Những giải pháp giúp học sinh tiểu học có kĩ năng bơi sải trong môn Bơi lội". Môn Thể Dục 70,6 Khá

56 Hoàng Văn Trang TH&THCS Tú Xuyên Giáo viên Hướng dẫn một số bài tập phát triển sức nhanh cho học sinh Trường TH -THCS
Tú Xuyên Giáo dục thể chất 72,7 Khá
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57 Hà Thị Cúc Trường PTDTBT TH và
THCS Hòa Bình Giáo viên Biện pháp phát huy vai trò cán sự lớp trong giờ học giáo dục thể chất ở trường

PTDTBT TH và THCS Hòa Bình GDTC 70,6 Khá

58 Lý Khánh Linh Trường Mầm non Tú
Xuyên Hiệu trưởng Biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS

tại trường Mầm non Tú Xuyên, huyện Văn Quan GDMN - Quản lý 61,5 Trung bình

59 Hoàng Thị Hường Trường Mầm non Tú
Xuyên Giáo viên Biện pháp phòng, tránh đuối nước cho trẻ lớp 3 tuổi tại trường Mầm non Tú

Xuyên Giáo dục mầm non 60,3 Trung bình

60 Lành Thị Thu Hằng Trường Mầm non Tú
Xuyên Giáo viên Biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với chữ cái tại

trường Mầm non Tú Xuyên Giáo dục mầm non 65,4 Trung bình

61 Đinh Thị Quế Trường Mầm non Tú
Xuyên Giáo viên Biện pháp giúp trẻ nâng cao ý thức chăm sóc sức khoẻ để phòng, chống dịch

bệnh trong trường mầm non Giáo dục mầm non 57,9 Trung bình

62 Phùng Thị Kim Phượng Trường Mầm non Tràng
Phái Giáo viên Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi trong trường mầm non Giáo dục mầm non 50,6 Trung bình

63 Nông Thị Thơ Trường Mầm non Tràng
Phái Giáo viên Biện pháp giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trong trường

mầm non Giáo dục mầm non 58,1 Trung bình

64 Nguyễn Thị Thùy Trường Mầm non Tràng
Phái Giáo viên Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở

trường mầm non Giáo dục mầm non 66,9 Trung bình

65 Lành Thị Thu Trang Trường Mầm non Tràng PháiGiáo viên Biện pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi trong trường mầm
non Giáo dục mầm non 59,4 Trung bình

66 Hà Thị Thu Huyền Trường Mầm non Tràng PháiGiáo viên Biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường
mầm non Giáo dục mầm non 60,7 Trung bình

67 Hà Thi ̣Phương Trường Mầm non Đồng GiápGiáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng tô ̉chức các hoạt động phát triển thê ̉chất cho trẻ
mẫu giáo lớp 4 tuổi A trường Mầm non Đồng Giáp Giáo dục mầm non 60,3 Trung bình

68 Lộc Thị Thắm Trường Mầm non 2 Tri LễGiáo viên Biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi
trường Mầm non 2 Tri Lễ Giáo dục Mầm non 53,9 Trung bình

69 Đàm Thị Tình  Mầm non Bình Phúc Phó Hiệu trưởng
Biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu
giáo theo quan điểm: Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non
Bình Phúc

Giáo dục Mầm non 66,8 Trung bình

70 Hoàng Thị Huế  Mầm non Bình Phúc Giáo viên Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi A trường mầm non Bình Phúc Giáo dục Mầm non 66,7 Trung bình

71 Lý Thị Hưởng  Mầm non Bình Phúc Giáo viên Biện pháp giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường Mầm Non
Bình Phúc Giáo dục Mầm non 62,1 Trung bình
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72 Hoàng Thị Lộc  Mầm non Bình Phúc Giáo viên
Biện pháp nâng cao hoạt động tạo hình thông qua hoạt động trải nghiệm cho trẻ
5 – 6
tuổi trường mầm non Bình Phúc

Giáo dục Mầm non 57,4 Trung bình

73 Hoàng Hồng Hoài MN thị trấn Văn Quan Giáo viên Biện pháp dạy trẻ một số kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hoả hoạn cho trẻ mẫu
giáo 4-5 tuổi trường mầm non Thị trấn Giáo dục Mầm non 64,4 Trung bình

74 Hoàng Thanh Xuyên MN thị trấn Văn Quan Giáo viên
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ
mẫu
 giáo 3-4 tuổi tại Trường Mầm non thị trấn Văn Quan

Giáo dục Mầm non 55,2 Trung bình

75 Hoàng Thị Xuyên Mầm non Tân Đoàn Phó hiệu trưởng Đổi mới biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong trường mầm non
Tân Đoàn góp phần phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ Quản lý giáo dục 54,9 Trung bình

76 Hà Thị Phượng Mầm non Tân Đoàn Giáo viên Biện pháp giáo dục trẻ 4-5 tuổi biết quan tâm, chia sẻ yêu thương trong trường
mầm non Tân Đoàn Giáo dục Mầm non 64,3 Trung bình

77 Vy Thùy Nhâm Mầm non Tân Đoàn Giáo viên Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trong trường
mầm non Giáo dục Mầm non 67,8 Trung bình

78 Vi Thị Nhung Mầm non Tân Đoàn Giáo viên Biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhận biết, ghi nhớ, học tốt chữ cái ở
trường mầm non Giáo dục Mầm non 57,0 Trung bình

79 Viên Thị Ái Như Mầm non Hòa Bình Giáo viên
Biện pháp sáng tạo đồ dùng đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có từ địa phương nhằm
nâng cao chất lượng trong các hoạt động giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn.

Lĩnh vực phát triển
thẩm mỹ 65,4 Trung bình

80 Vy Thị Than Mầm non Hòa Bình Giáo viên Một số biện pháp đảm bảo an toàn và phòng chánh tai nạn thương tích cho trẻ 3-
4 tuổi tại trường mầm non Hòa Bình Giáo dục Mầm non 67,5 Trung bình

81 Nông Út Mơ Mầm non 2 An Sơn Hiệu trưởng Biện pháp phối hợp với cha mẹ trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ năm
học 2023-2024 tại trường MN 2 An Sơn Giáo dục mầm non 55,2 Trung bình

82 Hoàng Thị Thu MN 1 Điềm He Phó hiệu trưởng Biện pháp chỉ đạo giáo viên tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho
trẻ có hiệu quả trong trường mầm non 1 Điềm He

Quản lý Giáo dục
mầm non 60,4 Trung bình

83 Nông Thanh Tâm MN 1 Điềm He Giáo viên Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm
cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non 1 Điềm He Giáo dục Mầm non 54,4 Trung bình

84 Hoàng Thị Dâng MN 1 Điềm He Giáo viên Biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm non 1
Điềm He Giáo dục Mầm non 63,2 Trung bình

85 Dương Thị Vàng MN Liên Hội Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4-5 tuổi  trường mầm
non Liên Hội năm học 2023-2024 Giáo dục Mầm non 58,3 Trung bình

86 Vi Thị Miên Trường mầm non Lương
Năng Giáo viên “Biện pháp xây dựng lớp học vui vẻ, hạnh phúc cho trẻ lớp 5 tuổi A trường

mầm non Lương Năng” LVPTTCKNXH 66,0 Trung bình
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87 Chu Mai Thương Trường mầm non Hữu
Lễ Giáo viên “Biện pháp sử dụng nguyên vật liệu đa dạng để nâng cao chất lượng trong hoạt

động tạo hình cho trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi A trường mầm non Hữu Lễ” GDKNS 64,0 Trung bình

88 Chu Thị Sâm Trường mầm non 1 An
Sơn Giáo viên “Một số biện pháp hình thành và giáo dục tính tự lập cho trẻ  4- 5 tuổi trường

mầm non 1 An Sơn” GDKNS 56,0 Trung bình

89 Hà Tô Hường Trường mầm non Lương
Năng Phó Hiệu trưởng “Biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện chuyên đề phòng, chống bạo hành trẻ tại

trường mầm non Lương Năng” Giáo dục mầm non 64,0 Trung bình

90 La Minh Hồng Trường mầm non Yên
Phúc Giáo viên “Biện pháp rèn luyện thói quen biết quan tâm, chia sẻ với mọi người xung

quanh cho trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi trường mầm non Yên Phúc” LVPTTCKNXH 55,0 Trung bình

91 La Thanh Mai Trường mầm non Thị
Trấn Giáo viên Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm

non Thị Trấn Văn Quan GDKNS 60,0 Trung bình

92 Hoàng Thị Thu Trà Trường mầm non Trấn
Ninh Hiệu trưởng Một số giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc tại trường Mầm non Trấn

Ninh Giáo dục mầm non 56,0 Trung bình

93 Viên Thị Phụng Trường Mầm non Yên
Phúc Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt độngâm nhạc trong giáo dục phát triển

thẩm mỹ cho trẻ 4 tuổi trường mầm non Yên Phúc
Lĩnh vực phát triển

thẩm mỹ 56,0 Trung bình

94 Nguyễn Thị Nhượng Trường Mầm non 1 Tri
Lễ Giáo viên Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho

trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trường Mầm non 1 Tri Lễ
Giáo dục dinh

dưỡng và sức khỏe 57,0 Trung bình

95 Chu Thị Bích Lâm Trường Mầm non Tràng
Các Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo ghép 4+5 tuổi. Hoạt động vui chơi 65,0 Trung bình

96 Hoàng Tố Uyên Trường Mầm non Hữu
Lễ Giáo viên Biện pháp thực hiện Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" tại lớp mẫu giáo 3 tuổi

B Trường Mầm non Hữu Lễ.
Lĩnh vực phát triển

nhận thức 62,0 Trung bình

97 Hoàng Thị Liễu Trường Mầm non Lương
Năng Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng, tạo hứng thú trong hoạt động làm quen với tác

phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo lớp 3 tuổi A trường Mầm non Lương Năng Giáo dục mầm non 55,0 Trung bình

98 Hoàng Thị Nghiệp Trường Mầm non Trấn
Ninh Giáo viên Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi tại

trường Mầm non Trấn Ninh Giáo dục mầm non 55,0 Trung bình

99 Hoàng Thị Hòa Trường mầm non 1 Tri
Lễ Phó HT Biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

mẫu giáo tại trường mầm non 1 Tri Lễ Giáo dục mầm non 64,3 Trung bình

100 Hoàng Thị Bích Hoàn Trường mầm non Tràng
Các Giáo viên Biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Tràng Các học tốt chữ

cái Giáo dục mầm non 64,3 Trung bình

101 Phương Thị Bông Trường mầm non 1 An
Sơn Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ

lớp 5 tuổi B trường mầm non 1 An Sơn Giáo dục mầm non 60,3 Trung bình
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102 Lương Huyền Thơ Trường mầm non Khánh
Khê Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp 4 tuổi A

trường mầm non Khánh Khê GDKNS 62,4 Trung bình

103 Lương Thị Hoa Trường mầm non 2 An
Sơn Giáo viên Biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát huy tính tích cực, chủ động thông qua hoạt

động góc tại trường mầm non 2 An Sơn Giáo dục mầm non 54,1 Trung bình

104 Hoàng Thị Vĩ Trường mầm non Yên
Phúc Giáo viên Biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 24-36 tháng tuổi Trường mầm non

Yên Phúc Giáo dục mầm non 61,0 Trung bình

105 Hoàng Thị Diệp Trường mầm non Trấn
Ninh Giáo viên Giải pháp rèn tính mạnh dạn, tự tin cho trẻ 24-36 tháng tại trường mầm non

Trấn Ninh LVPTTCKN-XH 58,0 Trung bình

106 Nông Thị Việt Trường mầm non 1 Tri
Lễ Giáo viên Biện pháp giups trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động khám phá môi trường xung

quanh ở trường mầm non 1 Tri Lễ Giáo dục mầm non 62,0 Trung bình

107 Mã Thị Thu Huyền Trường mầm non Hữu
Lễ Giáo viên Biện pháp giúp trẻ học tốt môn chữ cái tại lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mầm non

Hữu Lễ Giáo dục mầm non 60,0 Trung bình

108 Hoàng Thị Vinh Trường mầm non Tràng
Các Giáo viên Biện pháp tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại

trường mầm non Tràng Các Giáo dục mầm non 65,0 Trung bình

109 Hứa Thị Huệ Trường MN Liên Hội Phó Hiệu trưởng Biện pháp chỉ đạo thực hiện đề án " tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dận
tộc thiểu số" Quan lý giáo dục 58,0 Trung bình

110 Lương Thị Chưởng Trường MN Trấn Ninh Phó hiệu trưởng Giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục An toàn giao thông
cho trẻ lớp 5 tuổi tại trường MN Trấn Ninh Giáo dục mầm non 67,0 Trung bình

111 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường mầm non Yên
Phúc Giáo viên Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ lớp 4 tuổi trường Mầm non

Yên Phúc Giáo dục mầm non 58,0 Trung bình

112 Nông Phương Thùy Trường mầm non Yên
Phúc Giáo viên Biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng tuổi tại trường mầm non Yên

Phúc Giáo dục Mầm non 60,0 Trung bình

113 Dương Thu Vương Trường mầm non 1 Tri
Lễ Giáo viên “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ nhà trẻ 24-36

tháng tuổi ở trường mầm non 1 Tri Lễ” Giáo dục Mầm non 66,0 Trung bình

114 Nông Thị Thảo Trường mầm non Khánh
Khê Giáo viên Biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 4-

5 tuổi trong trường mầm non Khánh Khê Giáo dục Mầm non 65,0 Trung bình

115 Lã Mạnh Huy Trường Tiểu học 2 Thị trấn Văn QuanGiáo viên "Giải pháp tổ chức dạy học môn Toán thông qua trò chơi học tập cho học sinh
lớp 4 trường Tiểu học 2 Thị trấn Văn Quan". Môn Toán 68,7 Trung bình

116 Vy Thị Thoa Trường PTDTBTTH
Đồng Giáp Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 thông qua sử dụng phương

pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy Môn Lịch sử 66,2 Trung bình
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117 Nông Vân Thúy Tiểu học Yên Phúc Giáo viên Giúp học sinh lớp 5 học tốt văn tả cảnh tại trường Tiểu học Yên Phúc Môn Tiếng Việt 63,8 Trung bình

118 Lành Thị Kiều Trang Tiểu học Yên Phúc Giáo viên Giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 2 theo CTGDPT 2018 Môn Toán 69,5 Trung bình

119 Lê Văn Tiến Trường PTDTBT Tiểu
học Hữu Lễ Phó Hiệu trưởng Công tác chỉ đạo việc tổ chức hoạt động trải nghiệm của nhà trường góp phần

nâng cao chất lượng giáo dục. Quan lý giáo dục 59,7 Trung bình

120 Nguyễn Thị Thảo Trường PTDTBT Tiểu
học Hữu Lễ Phó Hiệu trưởng Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tại đơn vị Trường PTDTBT Tiểu học

Hữu Lễ. Quan lý giáo dục 68,5 Trung bình

121 Lê Thị Nội Trường PTDTBT Tiểu
học Hữu Lễ Giáo viên Biện pháp rèn kĩ năng viết nhanh, viết đúng cho học sinh lớp 4. Môn Tiếng Việt 50,2 Trung bình

122 Lý Thị Dung Tiểu học 1 thị trấn Văn
Quan Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng môn Toán lớp 1 áp dụng học thông qua chơi Môn Toán 55,8 Trung bình

123 Hà Thúy Lan TH&THCS Khánh Khê Giáo viên Sử dụng biện pháp nghệ thuật giúp học sinh làm tốt bài văn miêu tả lớp 4 Giáo dục tiểu học 55,3 Trung bình

124 Lành Thị Đường TH&THCS Khánh Khê TTCM Xây dựng mối quan hệ thây-trò thân thiện để nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo dục tiểu học 52,3 Trung bình

125 Lương Thị Diệp TH&THCS Liên Hội Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn miêu tả con vật lớp 4 CM TH 59,0 Trung bình

126 Lương Thị Thoa TH&THCS Liên Hội Giáo viên Biện pháp thay đổi thái độ học tập của học sinh lớp 2 CM TH 59,2 Trung bình

127 Hoàng Thị Trịnh Trường TH&THCS
Tràng Phái Giáo viên Biện pháp  xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nh  iệm lớp 4B

tại trường TH và THCS Tràng Phái Quản lý giáo dục 64,5 Trung bình

128 Hoàng Thị Sáu Trường TH&THCS
Tràng Phái Giáo viên Biện pháp giúp học sinh đọc tốt môn Tiếng Việt lớp 1B tại trường TH&THCS

Tràng Phái Tiếng Việt 61,0 Trung bình

129 Chu Thị Hợi Trường TH&THCS
Bình Phúc Giáo viên Biện phát rèn kĩ năng viết đoạn văn theo hướng phát triển năng lực cho học sinh

lớp 4 Tiếng Việt 64,3 Trung bình

130 Hoàng Thị Hương Trường TH&THCS1 An
Sơn Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh học tốt dạng bài giải Toán có lời văn ở lớp 3 Môn Toán 61,2 Trung bình

131 Vi Thị Hường TH&THCS Liên Hội Giáo viên Giải pháp nâng cao chất lượng dạy hát dân ca qua hoạt động NGLL Âm nhạc 68,8 Trung bình
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132 Phùng Kim Dung Trường TH&THCS1 An
Sơn Giáo viên Một số biện pháp nâng cao ý thức tự học cho học sinh lớp 3 Lĩnh lực giáo dục 61,7 Trung bình

133 Nông Thu Hương TH&THCS Điềm He Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 2 Công tác chủ nhiệm 58,8 Trung bình

134 Trần Thị Hà TH&THCS Khánh Khê Giáo viên Biện pháp lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội đạt hiệu quả Công tác Đội 57,0 Trung bình

135 Hoàng Văn Nghinh TH&THCS Liên Hội Giáo viên Nâng cao ý thức đối với học sinh sử dụng xe đạp điện. Giáo dục hành vi 62,2 Trung bình

136 Hoàng Thu Hoài Trường TH&THCS
Tràng Các Giáo viên Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thong qua công tác chủ nhiệm,

nhằm nâng cao chất lượng GD học sinh THCS HĐ GD 61,5 Trung bình

137 Đàm Thị Diệp Trường Tiểu học 2 Thị
trấn Văn Quan Giáo viên "Một số biện pháp tạo hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 3". Tiếng Anh 69 Trung bình

138 Mông Thị Thùy THCS thị trấn Văn Quan Giáo viên Phương pháp dạy kĩ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh 68,2 Trung bình

139 Vy Minh Huế Trường TH&THCS1 An
Sơn Giáo viên Một số trò chơi giúp học sinh lớp 3 học tốt môn Tiếng Anh Tiếng anh 62,2 Trung bình

140 Hoàng Thị Hoài Giang Trường TH&THCS 2
An Sơn Giáo viên Một số giải pháp phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 Tiếng Anh 69,9 Trung bình

141 Lăng Ngọc Lễ TH&THCS Điềm He BT chi Đoàn Biện pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh khối 4,5 Tiếng Anh 68,8 Trung bình

142 Vũ Thị Liên TH&THCS Khánh Khê Giáo viên Nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 Tiếng Anh 68,4 Trung bình

143 Lương Thị Thanh Tuyền TH&THCS Liên Hội Giáo viên Biện pháp giúp nâng cao kĩ năng nói môn Tiếng Anh cho học sinh khối 6 Tiếng Anh 61,8 Trung bình

144 Lương Mỹ Thoa TH&THCS Liên Hội Giáo viên Phương pháp dạy và học từ vựng T.Anh lớp 7 Tiếng Anh 68,1 Trung bình

145 Nông Kim Dung Trường TH&THCS Trấn
Ninh Giáo viên Biện pháp phát triển kĩ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 trường

TH&THCS Trấn Ninh Tiếng Anh 69,9 Trung bình

146 Linh Văn Hiến Trường PTDTBT THCS
Tri Lễ Giáo viên Biện pháp rèn luyện và phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 Tiếng Anh 68,0 Trung bình
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147 Phùng Thị Hoà Trường PTDTBT TH và
THCS Hòa Bình Giáo viên Rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh Tiếng Anh 60,9 Trung bình

148 Phùng Thị Hiền Trường TH&THCS 3
An Sơn Giáo viên Rèn luyện kĩ năng nói Tiếng anh ở trường TH&THCS 3An Sơn Tiếng Anh 63,7 Trung bình

149 Hoàng Thị Bích Thảo THCS thị trấn Văn Quan Giáo viên Tạo hứng thú cho học sinh trong môn Ngữ văn 6 thông qua hoạt động khởi
động Ngữ văn 69,4 Trung bình

150 Hà Thị Nhung TH&THCS Liên Hội Giáo viên Những khó khăn của học sinh trong học tập môn Ngữ văn lớp 7 Ngữ văn 66,1 Trung bình

151 Triệu Thị Lan Hương Trường TH&THCS
Tràng Các Giáo viên Biện pháp GDKN sống cho học sinh qua tiết đọc văn bản - Ngữ văn lớp 6 Ngữ văn 66,4 Trung bình

152 Triệu Thị Hoàn Trường TH&THCS
Tràng Các Giáo viên Một số hình thức tổ chức hoạt động khởi động cho giờ học văn lớp 6 Ngữ văn 68,3 Trung bình

153 Liễu Thanh Tâm Trường TH&THCS 3
An Sơn Giáo viên Đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn 6 ở

trường TH&THCS 3 An Sơn Ngữ văn 64,1 Trung bình

154 Đổng Thị Hải Yến TTGDNN - GDTX Văn
Quan Giáo viên “Tích hợp kiến thức liên môn khoa học xã hội kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy đọc hiểu văn bản có chủ đề về quê hương đất nước”Ngữ văn 59,0 Trung bình

155 Hoàng Thị Toàn TTGDNN - GDTX Văn
Quan Giáo viên “ Rèn luyện một số kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm trong ôn tập thi tốt nghiệp

môn lịch sử lớp 12 tại Trung tâm GDNN-GDTX Văn Quan” Lịch sử 68,6 Trung bình

156 Hà Thị Quyên THCS ĐỒNG GIÁP Giáo viên Hướng dẫn HS khai thác kênh hình đối với phân môn Địa lý 6 ở trường THCS
Đồng Giáp Địa lý 68,3 Trung bình

157 Hoàng Thị Hảo Trường PTDTBT
TH&THCS Liên Hội Giáo viên Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phần Địa lí 6 qua kênh hình tại trường

PTDTBT TH&THCS Liên Hội Địa lý 68,0 Trung bình

158 Phan Thị Thanh Trà TTGDNN - GDTX Văn
Quan Giáo viên

“Sử dụng hệ thống phiếu học tập trong dạy học Văn bản nghị luận nhằm phát
triển năng lực đọc hiểu cho học sinh khối 10,11 – Trung tâm GDNN-GDTX
Văn Quan ”

Ngữ văn 68,6 Trung bình

159 Vi Văn Đạt Trường PTDT BT TH2
Tri Lễ Giáo viên Biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn vẽ trang trí ở trường PTDTBT

TH2 Tri Lễ Mĩ thuật 69,3 Trung bình

160 Hà Thị Thao THCS Đồng Giáp Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học sáng tạo sản phẩm mĩ thuật ở trường
THCS Đồng Giáp Mĩ thuật 50,7 Trung bình

161 Hà Văn Diễn Trường TH&THCS1 An
Sơn Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học phân môn vẽ tranh đề tài cho học

sinh lớp 9 ở trường THCS Mĩ thuật 52,8 Trung bình
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162 Mông Thúy Huyền Trường TH&THCS
Bình Phúc Giáo viên Biện pháp giúp học sinh lớp 6 học hiệu quả môn Mĩ thuật qua dạy học trực

tuyến năm học 2023 -2024 Mĩ Thuật 51,2 Trung bình

163 Hoàng Thị Thúy TH&THCS Tú Xuyên Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn mĩ thuật lớp 5 theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Tú Xuyên

Mĩ thuật 68,9 Trung bình

164 Hoàng Thị Hoài Trường PTDT BT TH và
THCS Hòa Bình Giáo viên Xây dựng ý tưởng trong sáng tác theo chủ đề Mĩ thuật 69,4 Trung bình

165 Liễu Thị Nhung Trường PTDT BT
TH&THCS Điềm He Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng môn Mĩ thuật theo định hướng phát triển phẩm

chất, năng lực cho học sinh lớp 3. Mĩ thuật 68,0 Trung bình

166  Nghiêm Thị Thanh Trường THCS Yên Phúc Giáo viên Hướng dẫn học sinh lớp 9 giải các bài toán về rút gọn biểu thức chứa căn thức
bậc hai Toán 69,2 Trung Bình

167 Lô Phúc Lộc Trường TH&THCS1 An
Sơn Giáo viên “Rẽn kĩ năng giải bài tập chuyên đề Tỉ lệ thức - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau" Môn Toán 61,7 Trung Bình

168 Hoàng Thị Lan Trường TH&THCS1 An
Sơn Giáo viên Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở tổ THCS trường

TH & THCS1 An Sơn Môn Toán 67,2 Trung Bình

169 Bùi Mạnh Linh Trường TH&THCS
Tràng Các Giáo viên Phương pháp giải một số bài tập về lực đẩy Acsimet Vật lý 56,1 Trung Bình

170 Đỗ Kiều My Trường PTDTBT TH 1
Tri Lễ Giáo viên Ứng dụng phần mềm liveworksheet trong dạy học môn tin học Tin học Tiểu học 68,0 Trung Bình

171 Triệu Thị Quảng Trường PTDTBT TH2
Tri Lễ Giáo viên Ứng dụng phần mềm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học Môn Tin học 60,6 Trung Bình

172  Hứa Thị Nguyệt Trường THCS Yên Phúc Giáo viên Ứng dụng Scratch vào giảng dạy lập trình cho học sinh trường THCS Yên Phúc Tin học 69,6 Trung Bình

173 Nguyễn Thị Hương TH&THCS Khánh Khê Giáo viên Sử dụng Padlet trong dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh môn Tin học Tin học 65,1 Trung Bình

174 Lương Văn Hiếu Trường TH&THCS
Tràng Các Giáo viên Tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 3, trên Powerpoint Tin học 58,8 Trung Bình

175 Nguyễn Việt Dũng Trường PTDTBT
TH&THCS Liên Hội Hiệu phó Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phòng máy tại trường PTDTBT TH và

THCS Liên Hội Tin 61,1 Trung Bình

176 Lý Văn Thuận Trường PTDTBTTH
Đồng Giáp Giáo viên Biện pháp nâng cáo chất lượng bồi dưỡng nội dung bơi tự do cho học sinh tại

trường PTDTBTTH Đồng Giáp
Môn giao

dục thể chất 61,7 Trung Bình
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177 Linh Văn Hùng Tiểu học 1 thị trấn Văn
Quan Giáo viên "Những giải pháp giúp học sinh có kĩ năng bơi ếch trong bơi lội" Môn giao

dục thể chất 64,8 Trung Bình

178 Hoàng Thị Hường Trường PTDTBT TH2 Tri LễGiáo viên Phương pháp tổ chức trò chơi trong môn GDTC cho học sinh Trường PTDTBT
TH2 Tri Lễ

Môn Giáo
dục thể chất 59,1 Trung Bình

179 Hoàng Ánh Rôm Trường TH&THCS Trấn
Ninh Giáo viên Rèn kỹ năng phát triển thể lực cho học sinh lớp 5 Môn Giáo

dục thể chất 56,5 Trung Bình

180 Triệu Văn Hiếu
Trường
PTDTBTTH&THCS
Điềm He

Giáo viên Một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích môn bơi Thể dục 60,9 Trung Bình

181 Lương Ngọc Yến Trường TH&THCS1 An
Sơn Phó Hiệu trưởng Biện pháp dạy học trải ngiệm trong môn hóa học lớp 9 Môn Hoá học 54,3 Trung Bình

182 Đàm Minh Anh Trường TH&THCS 2
An Sơn Giáo viên Hướng dẫn một số kỹ năng giải bài tập di truyền nhằm nâng cao hiệu quả học

tập môn sinh học 9 tại trường TH&THCS 2 An Sơn Môn Sinh học 52,1 Trung Bình

183 Nguyễn Hằng Nga TH&THCS Điềm He Giáo viên Hình thành và rèn kĩ năng lập phương trình hóa học cho học sinh khối 8 Hoá học 53,1 Trung Bình

184 Lâm Thị Thúy Thảo Trường TH&THCS
Tràng Phái Giáo viên Ứng dụng sơ đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học phần hoá, sinh -

Môn KHTN 7 ở trường TH&THCS Tràng Phái KHTN 58,7 Trung Bình

185 Hoàng Huyền Anh TH&THCS Tú Xuyên Giáo viên Sử dụng bài tập điền khuyết, trắc nghiệm nhiều lựa chọn xây dựng tài liệu tự
học phần quy luật di truyền của Men Đen sinh học 9 Sinh học 60,1 Trung Bình

186 Hứa Thị Loan Trường PTDTBT
TH&THCS Liên Hội Giáo viên “Sử dụng sơ đồ hóa để nâng cao hiệu quả giảng dạy phần “Sinh vật và môi

trường” môn Sinh học 9 tại trường PTDT Bán trú TH&THCS Liên Hội” Sinh học 58,1 Trung Bình

187 Đàm Văn Dũng Trường TH&THCS 3
An Sơn Giáo viên Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 Hóa học 53,1 Trung Bình

188 Đỗ Thị Hồng Hạnh THCS Lương Năng Giáo viên Biện pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho
giáo viên tổ Khoa học tự nhiên Quản lý Giáo dục 53,0 Trung Bình

189 Nguyễn Thị Bích Thùy TH&THCS Khánh Khê Hiệu trưởng Một số giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc ở trường TH&THCS Quản lý Giáo dục 60,5 Trung Bình

190 Triệu Văn Luyện Trường TH&THCS
Tràng Phái Phó Hiệu trưởng Biện pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở cấp THCS của trường TH&THCS

Tràng Phái Quản lý Giáo dục 54,6 Trung Bình

191 Lương Thị Oanh
Trường
PTDTBTTH&THCS
Điềm He

Hiệu trưởng Một số kinh nghiệm xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết Quản lý Giáo dục 57,4 Trung Bình
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